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Máy đục tay 

Dlabačka 

Slot mortising machine 

Langlochbohrmaschine 

Taladro mortajador 

Mortaiseuse a meche 

VDA 316 

VDA 320 

................................................................................................................................................................................... 

S VDA 316, VDA 320 

Thanh điều chỉnh • Úhlovací pravítko • Adjustable fence Winkelanschlag • 
Guía de escuadra ajustable • Guide à onglet 

S VDA 316, VDA 320 

Tay quay • Revolverová hlava • 
Revolver head • Revolverkopf • Poste revólver • 
Butée positions fixes 



 S   VDA 320 
 
Độ nghiêng của bàn ± 30° 
Naklopení stolu ± 30° 
Table tilting ± 30° 
Tischkippen ± 30° 
Inclinacion de la mesa ± 30° Table 
inclinable a ± 30° 

 S   VDA 320 

 
Độ xoay của bàn ± 40° 
Natočení stolu ± 40° 
Table turning ± 40° 
Tischdrehen ± 40° 
Giro de la mesa ± 40° 
Table pivotante a ± 40° 

S - Standard O - Optional 

 S    VDA 320 

 
Phần đầu mũi khoan với hệ ròng rọc 
1500-2500-3300 RPM 
Vřeteník s řemenicí 1500-2500-3300 
ot./min. 
Drilling head with pulley 
1500-2500-3300 RPM 
Bohrschlitten mit Riemenscheibe 1500- 
2500-3300 U/min. 
Cabezal mortajador con polea 
1500-2500-3300 /min. 
Vitesse de rotation 1500/2500/3300 t/min 

VDA 316 VDA 320 

Kích thước bàn • Rozměry stolu • Table size • Tischgrösse • Medidas de la mesa • Dimensions table 

Chiều cao máy tối đa • Max. výška stroje • Max. machine height • Max. Maschinenhöhe • 
Altura máx. de la máquina • Hauteur de la machine 

Đường kính nút van của máy • Upínací průměr nástroje • Chuck diameter • Bohrfutter • 
Diámetro de portabroca • Diamétre mandrin 

Chiều cao tối đa đục phía trên bàn • Max. výška dlabu nad stolem • Max. height of 
mortising above the table Max. Langlochhöhe • Altura máx. de mortaja encima la mesa 
Hauteur maxi de mortaisage au dessus de la table 

Chiều đẩy dọc tối đa của bàn • Rozsah podélného pohybu • Max. longitudinal 
travel of the table • Max. Längsarbeitsweg • Carrera longitudinal de la mesa • Course longitudinale 

Chiều đẩy ngang tối đa của bàn • Rozsah příčného pohybu • Max. cross travel 
of the table • Max. Querarbeitsweg • Carrera transversal de la mesa • Course transversale 

Tốc độ động cơ • Otáčky motoru • Motor speed • Motordrehzahl • Velocidad del motor • 
Vitesse de rotation 

460 x 190 mm 600 x 290 mm 

1 320 mm 

0 - 16 mm 

125 mm 

220 mm 

135 mm 

2860 / min. 

87 dB (A) 

2,2 (3,0) kW 

95 kg 

90 kg 

1 150 mm 

0 - 16 mm 

175 mm 

230 mm 

135 mm 

2860 / min. 

87 dB (A) 

2,2 (3,0) kW 

220 kg 

215 kg 

Độ ồn với công nghệ LpAeq • Hluk na prac. místě při zatížení • Noise level with 

technology LpAeq Geräuschpegel mit Technologie LpAeq • Nivel del ruido con technología LpAeq 
Niveau de bruit technology LpAeq 

Công suất động cơ • Výkon motoru • Motor power • Motorleistung • Potencia del motor • Moteur 

Tổng trọng lượng • Hmotnost brutto • Gross weight • Bruttogewicht • Peso bruto • Poids brut 

Trọng lượng riêng • Hmotnost netto • Net weight • Nettogewicht Peso neto • Poids net 

Khách hàng có thể đề nghị thay đổi các thông số kỹ thuật theo yêu cầu ● Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny 
•Technical and optical changes are possible without previous advise • Technische und optische Änderungen vorbehalten 

************************************************************************************************************************************************************************ 

A&B TOOLS J.S.C - nhà cung cấp máy chế biến gỗ Tiệp - Châu Âu tại Việt Nam 

Hà Nội: 

5B, Tầng 2, International Center, 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN 

Tel: 04 3 936 57 32  Fax: 04 3 936 57 34  

Bình Dương: 

Số 49 Bis, Đại lộ Bình Dương, KP Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 

Tel: 0650 3 798 288/299  Fax: 0650 3798 288 

    Email: abtools@vnn.vn  

                                
www.abtools.com.vn 
                                                         Fax: (0650) 3 798 
288www.abtoolsmarket.com Fax: 04 3 936 5734 
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